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                                                                      DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  
 

NÂNG BẬC LƢƠNG TRƢỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỢT 2 NĂM 2023 
(Kèm theo Thông báo  số          /TB-UBND ngày         tháng         năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện) 
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tháng 

đƣợc 

nâng 

bậc 

lƣơng 

trƣớc 
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Hệ 

số 
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Hệ 

số 

Thời gian 

tính nâng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) 

A CƠ QUAN HÀNH CHÍNH                       

I Phòng Nội vụ             

1 Trần Châu Tin 1988 Chuyên viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 1251/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2021 
01.003 4/9 3,33 01/05/2021 5/9 3,66 01/11/2023 

6 

tháng 

B ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP                         

I Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp            

1 Đỗ Thị Hồng Đào 1989 Viên chức 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 867/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2018 
01.004 4/10 3,03 01/03/2021 5/10 3,34 01/09/2023 

6 

tháng 

II Trƣờng Mầm non Bình Tƣờng            



2 

 

 

 

1 Mạc Thị Hồng Loan 1968 Hiệu trưởng 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.02.25 5/9 3,66 01/06/2021 6/9 3,99 01/12/2023 

6 

tháng 

III Trƣờng Mầm non Tây Bình  
 

                    

1 Đặng Thị Thanh Uyên 1970 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2022 
V.07.02.25 6/9 3,99 01/04/2021 7/9 4,32 01/10/2023 

6 

tháng 

IV Trƣờng Tiểu học Tây An            

1 Trần Thị Hoàng Vũ 1975 Hiệu trưởng 
Bằng khen 

Thủ tướng  

QĐ số 2017/QĐ-TTg 

ngày 08/12/2020 
V.07.03.28 3/8 4,68 01/12/2021 4/8 5,02 01/12/2023 

12 

tháng 

V Trƣờng Tiểu học Bình Tân 
 

                    

1 Nguyễn Khắc Kỷ 1982 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2821/QĐ-UBND 

ngày 31/07/2023 
V.07.03.09 7/12 3,06 01/06/2022 8/12 3,26 01/12/2023 

6 

tháng 

VI Trƣờng THCS Bình Thành            

1 Mai Thị Phúc Tràng 1993 Giáo viên 
Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 2423/QĐ-UBND 

ngày 04/08/2022 
V.07.04.12 2/10 2,41 01/06/2021 3/10 2,72 01/12/2023 

6 

tháng 

C   CẤP XÃ            

I UBND Xã Bình Tƣờng            

1 Trần Công Dũng 1977 
Chủ tịch UBND 

xã 

Bằng khen 

UBND tỉnh 

QĐ số 1609/QĐ-UBND 

ngày 15/05/2023 
01.003 5/9 3,66 01/01/2021 6/9 3,99 01/07/2023 

6 

tháng 

 
Tổng số có tên trong danh sách: 08 cán bộ, công chức, viên chức. 

  

Tây Sơn, ngày      tháng      năm 2015 
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